
 

 

DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ BA LAN 
(Danh mục này sẽ thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo quy định) 

 

1. Cây và các bộ phận còn sống của cây 

 

Hạt giống cây trồng 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập khẩu 

vào Việt 

Nam trước 

năm 2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)  

1.  Dừa cạn Catharanthus roseus  x  

2.  Hoa Báo xuân Primula elatior  x  

3.  Hoa Cúc Digitalis ferruginea  x  

4.  Hoa Cúc Gazania rigens x  

5.  Hoa Cúc Rudbeckia fulgida  x  

6.  Hoa Cúc nút áo Gypsophila paniculata x  

7.  Hoa Dạng quả dâu Gomphrena haageana  x  

8.  Hoa Diễm châu Pentas lanceolata  x  

9.  Hoa Đồng tiền Gerbera sylvaticum x  

10.  Hoa Đuôi công Plumbago auriculata  x  

11.  Hoa lá cảnh Dichondra micrantha  x  

12.  Hoa Mười giờ Portulaca grandiflora x  

13.  Hoa Năm cánh Platycodon grandiflorus x  

14.  Hoa Phong lữ Gloxinia speciosa x  

15.  Hoa Sao nhái Cosmos sulphureus  x  

16.  Hoa Thanh trúc  Phlox paniculata x  

17.  Ớt Capsicum annuum  x  

 
2. Quả tươi 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu  

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập khẩu 

vào Việt 

Nam trước 

năm 2007 

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA) 

1.  Táo Malus domestica  x 

 


